	BỘ CÔNG THƯƠNG 
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 2492/QĐ-BCT 
	Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA NĂM 2008
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ nhất về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XII; 
Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010; 
Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 122 đề án thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 của 28 đơn vị chủ trì theo Danh mục ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chậm nhất mười lăm (15) ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký tham gia theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Đơn vị chủ trì có trách nhiệm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đề án gửi về Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương và Cục Tài chính Doanh nghiệp - Bộ Tài chính mười lăm (15) ngày sau khi hoàn thành đề án theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Quyết định này. 

Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thực hiện quyết toán với Bộ Tài chính theo quy định tại Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định về tài chính liên quan. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, các Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị chủ trì Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2008 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ ; 
- Các PTT Chính phủ (để báo cáo); 
- VPCP, các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Y tế, Nông nghiệp & PTNT, Thông tin & Truyền thông, Quốc phòng; 
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các đơn vị chủ trì các Chương trình; 
- Sở Thương mại, Trung tâm XTTM các tỉnh, thành phố thuộc TW; 
- Các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia; 
- Lưu: VT, XTTM. 
	BỘ TRƯỞNG 




Vũ Huy Hoàng
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DANH SÁCH


CÁC ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 2008


		STT

		Đơn vị chủ trì

		Địa chỉ

		Tel./Fax

		Website/ Email

		Người liên hệ



		1

		Cục Xúc tiến Thương mại 

		20 Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

		T: 04.9347654/9364791


F: 04.9344260

		www.vietrade.gov.vn


vietrade@vietrade.gov.vn 

		Ông Nguyễn Thành Long (Chương trình mã số 1).


ĐT: 04. 2174554


Ông Trần Minh Thắng (Chương trình mã số 2-4)


ĐT: 04. 8264688


Ông Lê Xuân Dương (Chương trình mã số 5-9)


ĐT: 04. 9364791


Ông Chu Thắng Trung (Chương trình mã số 10-12)


ĐT: 04. 2205333. Máy lẻ: 1179


Bà Trần Thanh Bình (Chương trình mã số 13-16)


ĐT: 04. 2205333. Máy lẻ: 1190.


Ông Đỗ Việt Hiền (Chương trình mã số 17-18)


ĐT: 04. 9362862


Ông Trần Quang Huy (Chương trình mã số 19-21)


ĐT: 04. 2205407



		2

		Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng

		28A Điện Biên Phủ, Q. Ba Đình, Hà Nội

		T: 069.551562/7340346


F: 04,7336036/7340346

		www.cktqp.gov.vn


ckte@cktqp.gov.vn


xttm@cktqp.gov.vn

		Ông Trần Kim Toản - Giám đốc Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến thương mại.


Ông Lâm Tăng Việt - Trưởng phòng Xúc tiến thương mại.



		3

		Hội Khoa học công nghệ tự động Việt Nam

		105 Hoàng Văn Thái, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

		T: 04.8228227


F: 04.9431861

		www.automation.org.vn


www.e-automation.com.vn


dnt@hn.vnn.vn

		Ông Trịnh Đình Đề - Chủ tịch






		4

		Hiệp hội ô tô xe máy xe đạp Việt Nam 

		F 102 - G1 Thành Công, Đường Nguyên Hồng, Q. Ba Đình, Hà Nội

		T/F: 04.7737138

		vamoba@fpt.vn

vmb-office@fpt.vn

		Ông Lê Quốc Tạo - Chánh văn phòng



		5

		Hiệp hội cây điều Việt Nam

		135 Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh

		T: 08.8242136


F: 08.8242138

		www.vinacas.com.vn


info@vinacas.com.vn

		Ông Vũ Thái Sơn - Trưởng ban Xúc tiến thương mại.



		6

		Hiệp hội cà phê - ca cao Việt Nam

		135A Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

		T: 08.8231513


F: 08.8231511

		www.vicofa.org.vn


vicofahcm@vnn.vn


vicofa@hn.vnn.vn

		Ông Nguyễn Lê Dân - Tổng thư ký


Ông Vân Thành Huy - Chủ tịch


Ông Đoàn Triệu Nhạn - Phó Chủ tịch



		

		

		5 Ông Ích Khiêm, Q. Ba Đình, Hà Nội

		T: 04.8452818/7336520


F: 04.7337498

		

		



		7

		Hiệp hội cao su Việt Nam 

		236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q. 3, Tp. Hồ Chí minh

		T: 08.9322605


F: 08.9320372

		www.vra.com.vn


vra@vnn.vn

		TS. Trần Thị Thuý Hoa - Tổng thư ký.



		8

		Hiệp hội chè Việt Nam

		92 Võ Thị Sáu, P. Thanh Nhàn, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

		T: 04.6250908


F: 04.6251801

		www.vitas.org.vn


vitas@fpt.vn

		Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Giám đốc Trung tâm


Nghiên cứu và Phát triển thị trường chè.


Bà Ngô Thuý Hà - Chuyên viên marketing



		9

		Hiệp hội chế biến xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam

		71 đường D5, khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Q.Bình Thạch, Tp.Hồ Chí Minh


VPĐD: số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Q. Ba Đình, Hà Nội

		T: 04.7715055


F: 04.7715084

		www.vasep.com.vn


vasep@fpt.vn

		Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký


Bà Nguyễn Diễm Hương - Điều phối viên



		10

		Hiệp hội Da Giày Việt Nam

		P. 120-122, Nhà 9, Khách sạn Kim Liên, Số 7 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội

		T: 04.5770983


F: 04.5770984




		www.lefaso.org.vn


hhdg@hn.vnn.vn

		Ông Nguyễn Gia Thảo - Chủ tịch


Bà Nguyễn Thị Tòng - Tổng thư ký, điều phối viên



		11

		Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam

		11B Phan Huy Chú, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

		T: 04.9332845


F: 04.9332846

		www.veia.org.vn


veia-vn@hn.vnn.vn

		Ông Bùi Quang Độ - Chủ tịch


Bà Nguyễn Thị Hoàn - Điều phối viên



		12

		Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam

		4 Triệu Quốc Đạt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

		T: 04.8265364

F: 04.8258887

		www.vami.com.vn


vami@hn.vnn.vn

		Ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch






		13

		Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

		12 Lô A, Trung tâm Y tế, Trần Duy Hưng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

		T: 04.5564499


F: 04.5564488

		www.vinasme.vn


vinasme@email.viettel.vn


vinasme@vnn.vn

		Ông Đỗ Văn Lập - Phó Chủ tịch






		14

		Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt nam

		P. 406, Trung tâm giao dịch Công nghệ thông tin Hà Nội, 185 Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội

		T: 04.5121451/52


F: 04.5121453

		www.vinasa.org.vn


vinasa01@hn.vnn.vn


office@vinasa.org.vn

		Ông Trần Đoàn Kim - Chánh văn phòng






		15

		Hiệp hội dệt may Việt Nam



		25 Bà Triệu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

		T: 04.9362154


F: 04.9349842

		www.vietnamtextile.org.vn


vitashn@hn.vnn.vn

		Ông Lê Quốc Ân - Chủ tịch


Bà Đặng Phương Dung - Tổng thư ký


Ông Nguyễn Sơn - Điều phối viên



		16

		Hiệp hội gỗ và lâm sản


Việt Nam

		Nhà số 10 Lô 14A, Phố Trung Hoà,


Hà Nội

		T: 04.7833016


F: 04.7833016

		www.vietfores.org


info@vietfores.org

		Ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó chủ tịch, Tổng thư ký


Ông Trịnh Vỹ - Điều phối viên



		17

		Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam 

		135A Pasteur, Phường 6, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

		T: 08.8237288

F: 08.8223901

		www.peppervietnam.com


hotieuvietnam@hcm.fpt.vn

hotieuvietnam@vnn.vn

		Bà Trương Thị Thống – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký


Bà Nguyễn Phương Thảo - Thư ký tổng hợp



		18

		Hiệp hội lương thực Việt Nam

		210 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

		T: 08.9306078/9302613/14


F: 08.9302704

		www.vietfood.org.vn


vietfood@hcm.vnn.vn

		Ông Huỳnh Minh Huệ - Điều phối viên






		19

		Hiệp hội nhựa Việt nam Tp. Hồ Chí Minh.

		180-182 Lý Chính Thắng, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh

		T: 08.2905017


F: 08.2905021

		www.vietnamplastics.org


www.vpas.vn


vpa@vietnamplastics.com

		Ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch


Bà Đinh Thuỳ Nhiên - Điều phối viên



		20

		Hiệp hội sản xuất kinh doanh Dược Việt Nam

		138B, Giảng Võ, Q. Ba Đình, Hà Nội 

		T: 04.7365890


F: 04.8465224

		www.vnpca.org.vn


vnpca@fpt.vn

		Ông Nguyễn Trọng Đễ - Chủ tịch






		21

		Hiệp hội thép Việt Nam

		Tầng 7, Số 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội

		T: 04.5144056


F: 04.5145113

		www.vsa.com.vn


infocenter@vsa.com.vn

		Ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch


Ông Nguyễn Tiến Nghi - Phó Chủ tịch



		22

		Hiệp hội thuốc lá Việt


Nam

		152 Trần Phú, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh


VPĐD: 25A Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

		T: 08.8354546


F: 08.8323732


T: 04.8251380


F: 04.8265777

		hhtlvn@yahoo.com.vn

		Ông Nguyễn Thái Sinh - Chủ tịch


Ông Phạm Kiếm Nghiệp - Tổng Thư ký


Ông Bùi Nhật Tiến - Điều phối viên



		23

		Hiệp hội Rau quả Việt Nam

		63 - 65 Hàm Nghi, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh

		T: 08.9147259


F: 08.9147260

		www.vinafruit.com


vinafruit@hcm.vnn.vn

		Bà Võ Mai - Chủ tịch


Ông Nguyễn Văn Kỳ - Tổng Thư ký



		24

		Hiệp hội xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam

		31-33 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

		T: 04.2320875


F: 04.9366759

		www.vcic.org.vn


hrpc@fpt.vn

		Ông Đỗ Văn Khôi - Phó Chủ tịch


Ông Lê Bá Ngọc - Tổng Thư ký



		25

		Liên minh hợp tác xã Việt Nam

		77 Nguyễn Thái Học, Q. Ba Đình, Hà Nội

		T: 04.7470973/7470256

F: 04.8431883/8433997

		www.vca.org.vn


www.ctid.com.vn


vca-htpt@hn.vnn.vn


centrinde@fpt.vn 

		Ông Lê Văn Minh - Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại & Đầu tư, Liên minh HTX

Bà Nguyễn Quế Anh - Chuyên viên Ban kế hoạch



		26

		Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

		9 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội 

		T: 04.5742022


F: 04.5742020

		www.vcci.com.vn


vcci@fmail.vnn.vn

		Ông Phạm Gia Túc - Tổng thư ký






		27

		Tổng công ty rau quả,  nông sản

		2 Phạm Ngọc Thạch, Q. Đống Đa, Hà Nội

		T: 04.5740779


F: 04.8523926

		www.vegetexcovn.com.vn


vegetexcovn@fpt.vn

		Bà Doãn Thị Phương Mai

Ông Đồng Thiên Thạch - Trưởng Phòng



		28

		Trung tâm tiếp thị triển lãm NN&PTNT

		2 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

		T: 04.7543107/7545558

F: 04.7542752/7540131

		www.vafec.com.vn


xttm@vafec.com.vn

		Ông Nguyễn Văn Thắng - GĐ Trung tâm


Bà Phạm Thị Thu Anh - Trưởng phòng Hội chợ triển lãm


















